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1 Trương Thị Bích Huệ  24/10/1983 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

2 Nguyễn Thị Hiền Ni  06/03/1987 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

3 Trần Thị Minh Thư  29/08/1990 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

4 Nguyễn Thị  Kim  18/08/1994 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

5 Lê Thị Hạnh  22/04/1990 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

6 Phan Thị Minh Cầm  12/02/1981 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

7 Trần Thị Hiếu  20/10/1990 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

8 Nguyễn Thị Thủy  27/05/1991 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

9 Nguyễn Anh Văn  22/08/1980 Nam Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

10 Lê Thị Ngọc  28/02/1994 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

11 Huỳnh Thị Hiền  13/12/1999 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

12 Trần Ngọc Huyền  05/10/1999 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

13 Lê Thị Luận  06/07/1995 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

14 Phạm Thị Yến Kiều  29/08/1993 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

15 Tạ Việt Huy  10/02/1995 Nam Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

16 Cao Thị Thanh Phượng  08/09/1991 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

17 Lê Thị Mai Hương  08/03/1994 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

18 Huỳnh Trần Thị Diệu  27/07/1993 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

19 Nguyễn Thị Bạch Vỹ  13/09/1992 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

20 Phạm Thị Minh Trâm  05/11/1996 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

21 Phạm Thị Thu Hiền  17/07/1997 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

22 Lê Thị Tường Vy 10/12/1992 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

23 Lê Thị Kim Phượng  16/10/1988 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

24 Nguyễn Thị Kim  11/08/1984 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

25 Võ Thị Xuân Nở  28/12/1990 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

26 Nguyễn Thị Gái  12/11/1976 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

27 Nguyễn Thị Uyên Dung  03/04/1986 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 



28 Phan Thị Ngọc Thiện  11/06/1981 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

29 Đặng Tân Xuân Quỳnh  02/01/1988 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

30 Nguyễn Ngọc Duy  26/10/1987 Nam Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

31 Lê Thị Luyến 02/09/1993 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

32 Lê Thị Thùy Trang 04/02/1995 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

33 Phạm Nguyễn Hà Giang  28/07/1987 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

34 Võ Thị Thái Vân  14/06/1993 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

35 Võ Thị Thanh Hiếu  20/01/1978 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

36 Trần Thị Mỹ Hạnh  26/10/1990 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

37 Vũ Thị Thu Hoài  07/09/1993 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

38 Nguyễn Thị Hương  12/07/1972 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

39 Đinh Thị Hồng Vấn  16/08/1969 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

40 Lê Thị Minh Cường  11/01/1972 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

41 Ngô Thị Kim Phúc  02/02/1971 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

42 Nguyễn Thị Ngọc Lan  31/10/1996 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

43 Mai Thị Thịnh  10/06/1991 Nữ Giáo viên Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Giáo viên 

44 Đặng Thị Thu Thủy  27/01/1985 Nữ Nhân viên 

Kế toán 

Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Nhân viên Kế 

toán 

45 Trần Thị Mỹ Dung 05/11/1988 Nữ Nhân viên 

thư viện 

Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Nhân viên thư 

viện 

46 Lê Thị Thanh Hưng  17/10/1983 Nữ Nhân viên 

Văn thư 

Trường  Tiểu học  Nghĩa Hà   Nhân viên 

Văn thư 
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